
 

 

 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH TÂY NINH                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 374/2024/DS-PT 

Ngày: 14-8-2024 

V/v “Tr n    ấp hợp đồng v y tài sản” 

 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà P ạm Ngọ  Giàu. 

Các Thẩm phán:   Bà P ạm T ị T  n  Gi ng 

                              Bà P ạm T ị Hồng Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đin  Trần Khánh Duy, T      Tò  án n ân dân tỉn  

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn K án  Bìn , Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Tây Nin  xét xử 

p ú  t ẩm  ông    i vụ án dân sự t ụ l  số: 186/2024/TLPT-DS ngày 15 tháng 6 

năm 2024 về việ  “Tranh ch p hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 42/2024/DS-ST ngày 26 t áng 4 năm 2024  ủa 

Tò  án n ân dân  uyện CT, tỉn  Tây Nin  bị   áng  áo. 

 T eo Quyết địn  đ   vụ án ra xét xử p ú  t ẩm số: 332/2024/QĐXXPT-DS 

ngày 23 tháng 7 năm 2024 giữ   á  đ ơng sự:  

1. Nguyên đơn: Ông T ái Văn V, sin  năm 1980;    trú tại: Ấp T, xã A,  uyện 

C, tỉn  Tây Nin ;  ó mặt. 

2. Bị đơn: Ông Lê Ngọc N, sin  năm 1982 và bà Nguyễn Thị Mai T, sin  năm 

1983; Cùng    trú tại: Ấp T, xã A,  uyện C, tỉn  Tây Nin ; vắng mặt,  ó đơn xin 

giải quyết vắng mặt. 

Ng ời đại diện theo uỷ quyền của ông N: Ông Trần Minh T1, sin  năm 1987; 

   trú tại: Số F, khu phố L, p  ờng L, thị xã T, tỉnh Tây Ninh (Văn bản uỷ quyền 

ngày 05-4-2024);  ó mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Mai Thành T2, sin  năm 1995; 

   trú tại: Ấp L, xã L,  uyện C, tỉn  Tây Nin ; vắng mặt,  ó đơn xin giải quyết 

vắng mặt. 



 

 

3. Người kháng cáo: Ông Trần Minh T1 là ng ời đại diện theo uỷ quyền của 

bị đơn ông Lê Ngọc N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 *Trong đơn khởi kiện ngày 11/8/2023, quá trình giải quyết vụ án, tại phiên 

tòa nguyên đơn ông Thái Văn V trình bày:  

Ông  ó   o vợ   ồng ông Lê Ngọ  N, bà Nguyễn T ị M i T vay các khoản 

tiền n   s u: 

Lần t ứ 1: Ngày 22/10/2022 âm lị   ông N, bà T v y số tiền nợ gố  

150.000.000 đồng, lãi suất 1.2%/t áng. Ông N  ứ   ẹn 03 t áng sẽ trả nợ và    xá  

n ận vào bản   m  ết gi o   o ông giữ bản   ín . 

Lần t ứ 2: Ngày 25/10/2022 âm lị   ông N, bà T v y số tiền nợ gố  

100.000.000 đồng, lãi suất t oả t uận miệng 1.2%/t áng. Ông N  ẹn 03 t áng s u 

sẽ trả nợ và    tên xá  n ận vào bản   m  ết gi o   o ông giữ bản   ín . 

Lần t ứ 3: Ngày 08/11/2022 âm lị   ông N, bà T v y số tiền nợ gố  

100.000.000 đồng, lãi suất t oả t uận miệng 1.2%/t áng,  ẹn 03 t áng s u sẽ trả 

nợ. Bà T n ận tiền và    xá  n ận vào bản   m  ết gi o   o ông giữ bản   ín . 

Lần t ứ 4: Ngày 23/11/2022 âm lị   ông N, bà T v y số tiền nợ gố  

100.000.000 đồng, lãi suất t oả t uận miệng 1.2%/t áng,  ẹn 03 t áng s u sẽ trả 

nợ. Bà T n ận tiền và    xá  n ận vào bản   m  ết gi o   o ông giữ bản   ín . 

Tổng số tiền nợ gố  vợ   ồng ông N, bà T vay là 450.000.000 đồng, v y tiền 

để mua xe ô tô. Năm 2023, ông N có kêu ông Mai Thành T2  ó ng ĩ  vụ trả nợ   o 

ông n  ng ông   ông   ấp n ận. Từ   i v y tiền   o đến nay, vợ   ồng ông N, bà 

T đã trả   o ông đ ợc số tiền 15.000.000 đồng nợ gố  và      trả tiền lãi.  

Theo đơn   ởi kiện ông V yêu  ầu vợ   ồng ông N, bà T trả cho ông số tiền 

nợ gốc 450.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định pháp luật tín  từ ngày 

23/11/2022 âm lị     o đến ngày Tò  án xét xử. Tại p iên tò  ông t  y đổi yêu  ầu 

  ởi  iện buộ  vợ   ồng ông N, bà T  ó ng ĩ  vụ liên đới trả   o ông số tiền nợ 

gố   òn lại 435.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định pháp luật tính từ ngày 

23/11/2022 âm lị     o đến ngày Tò  án xét xử với mứ  lãi suất 10%/năm, không 

yêu  ầu tín  lãi suất quá  ạn, tiền lãi  ủ  nợ lãi      trả. Ông V   ông yêu  ầu ông 

Mai Thành T2 trả nợ vì ông N, bà T là ng ời vay tiền của ông thì p ải  ó ng ĩ  vụ 

trả nợ   o ông.  

* Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Lê Ngọc N trình bày: Năm 2022 âm 

lịch vợ   ồng ông  ó v y tiền  ủ  ông T ái Văn V 04 lần n   lời trìn  bày nêu trên 

 ủ  ông V. Lãi suất t oả t uận miệng 60.000đồng/1.000.000 đồng/tháng. Từ khi 

vay tiền   o đến nay vợ   ồng ông đã trả n iều lần tiền lãi   o ông V nh ng   ông 

nhớ rõ đã trả b o n iêu tiền vì   ông lập giấy tờ gi o n ận. Ông xá  định còn nợ 

ông V số tiền nợ gố   ủ  04   oản v y là 450.000.000 đồng và tiền lãi. 



 

 

Đến năm 2023 giữa ông N, ông V và ông Mai Thành T2 đã  ó t oả t uận 

miệng với n  u do ông T2 v y tiền  ủ  ông N nên ông T2 p ải  ó ng ĩ  vụ trả cho 

ông V số tiền nợ gố  450.000.000 đồng và tiền lãi mà ông N nợ ông V. Do đã 

  uyển gi o nợ   o ông T2 nên ông   ông   ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủa ông V, 

ông T2 p ải  ó ng ĩ  vụ trả nợ   o ông V. 

* Quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Nguyễn Thị Mai T trình bày: Bà là vợ 

 ủ  ông Lê Ngọ  N, bà t ừ  n ận  ó đến nhà ông V để nhận số tiền 100.000.000 

đồng vào ngày 08/11/2022 âm lị   và số tiền 100.000.000 đồng vào ngày 

23/11/2022 âm lị   đồng thời có ký nhận vào 02 tờ cam kết nợ giao cho ông V giữ 

bản chính. Mụ  đí   bà n ận các khoản tiền này là để giao cho ông Mai Thành T2.  

Bà   ông biết ông N  ó v y tiền  ủ  ông V   y   ông, t ời  ạn, lãi suất v y 

bà  ũng   ông nắm rõ. T eo bà đ ợc biết ông V, ông N, ông T2 có thống nhất với 

nhau toàn bộ khoản tiền nợ gố  450.000.000 đồng vợ chồng bà k  n ận tiền với 

ông V là do ông T2   ịu trá   n iệm trả nợ   o ông V. Vợ   ồng bà   ông v y 

tiền  ủ  ông V mà n ận tiền giùm   o ông T2 nên bà   ông   ấp n ận yêu  ầu 

  ởi  iện  ủ  ông V. 

* Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Mai 

Thành T2 trình bày: Do ông  ó v y tiền  ủ  ông N nên vào năm 2023 các bên có 

t oả t uận ông sẽ   ịu trá   n iệm trả nợ   o ông V với số tiền nợ gốc 

450.000.000 đồng và tiền lãi. Cá  bên   ỉ nói miệng với n  u mà   ông lập giấy tờ 

về việ  t oả t uận này. S u   i t oả t uận   o đến nay thì ông   ông  ó tiền trả 

cho ông V. Ông không vay tiền của ông V n  ng ông N yêu  ầu ông  ó ng ĩ  vụ 

trả nợ   o ông V t ì ông sẽ   ịu trá   n iệm trả nợ   o ông V.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 42/2024/DS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Tây Ninh quyết định: 

 C ấp n ận yêu cầu khởi kiện của ông T ái Văn V về việc “Tranh ch p hợp 

đồng vay tài sản” đối với ông Lê Ngọc N, bà Nguyễn Thị Mai T. 

  Buộ  vợ   ồng ông Lê Ngọ  N và bà Nguyễn T ị M i T  ó ng ĩ  vụ liên đới 

trả cho ông T ái Văn V tổng cộng số tiền 494.329.000 (Bốn trăm   ín m ơi bốn 

triệu, b  trăm   i m ơi   ín ng ìn) đồng, trong đó nợ gốc là 435.000.000 (Bốn 

trăm b  m ơi lăm triệu) đồng và tiền lãi 59.329.000 (Năm m ơi   ín triệu, b  trăm 

  i m ơi   ín ng ìn) đồng.  

Ngoài ra, bản án sơ t ẩm còn tuyên về án p í, quyền   áng  áo, quyền, ng ĩ  

vụ t i  àn  án  ủ   á  đ ơng sự. 

Ngày 09/5/2024 ông Trần Minh T1 là ng ời đại diện  ợp p áp của bị đơn ông 

Lê Văn N1 làm đơn   áng  áo yêu cầu sửa bản án sơ t ẩm t eo   ớng chấp nhận 

một phần yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn ông V. 

Tại p iên tò  p ú  t ẩm:  



 

 

- Ông Trần Min  Trung đại d hợp pháp của bị đơn ông Lê Ngọc N vẫn giữ 

nguyên yêu  ầu   áng  áo. 

- Nguyên đơn ông T ái Văn V yêu cầu giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

 - Ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:  

+ Về thủ tục tố tụng; Thẩm phán, Hội đồng xét xử, T    ý phiên tòa đã 

t ự   iện đúng trìn  tự, t ủ tụ  t eo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; các 

đ ơng sự đã thực hiện đúng về quyền và ng ĩ  vụ của mìn ,   ấp  àn  tốt nội quy 

phiên tòa. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị 

đơn ông Lê Ngọc N; giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

xét th y: 

[1] Về tố tụng:  

Đơn   áng  áo  ủa ông Trần Minh T1 là ng ời đại diện hợp pháp cho bị đơn 

ông Lê Ngọ  N là hợp lệ, đúng t eo quy định tại  á  Điều 271, 272, 273 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Về nội dung:  

Ông T ái Văn V  ó   o vợ   ồng vợ   ồng ông Lê Ngọ  N, bà Nguyễn T ị 

Mai T v y tổng  ộng 04 lần số tiền 450.000.000 đồng, ông N, bà T đã trả đ ợc 

15.000.000 đồng, hiện còn nợ số tiền gố  là 435.000.000 đồng. Nay ông V   ởi 

 iện yêu  ầu ông N, bà T  ó ng ĩ  vụ liên đới trả   o ông số tiền gố   òn nợ lại 

435.000.000 đồng và yêu  ầu tín  lãi suất 10%/năm  ể từ ngày 23/11/2022 âm lị   

(tứ  là ngày 16/12/2022 d ơng lị  )   o đến ngày Tò  án xét xử sơ t ẩm n  ng bị 

đơn ông N, bà T cho rằng đã   uyển gi o ng ĩ  vụ trả nợ   o ông Mai Thành T2 

nên ông T2 là ng ời trả nợ cho ông V. Vợ   ồng ông N, bà T   ông đồng ý trả nợ 

theo yêu  ầu  ủ  ông V.  

Sau khi xét xử sơ t ẩm ng ời đại diện  ợp p áp của ông N là ông Trần Minh 

T1 làm đơn   áng  áo một phần bản án sơ t ẩm, ông N chỉ đồng   trả số tiền 

200.000.000 đồng theo giấy nợ viết tay có chữ ký của ông N. Bà Nguyễn T ị M i 

T (vợ ông N) không kháng cáo. 

[3] Xét yêu  ầu   áng  áo  ủ  bị đơn ông Lê Ngọ  N t ấy rằng: 

[3.1] Ông N t ừ  n ận vợ   ồng ông  ó v y tiền  ủ  ông V 04 lần  ụ t ể: 

Ngày 22/10/2022 vay 150.000.000 đồng (do ông ký tên vay); Ngày 

25/10/2022 vay 100.000.000 đồng (do ông ký tên vay); Ngày 08/11/2022 vay 

100.000.000 đồng (do bà T ký tên); Ngày 23/11/2022 vay 100.000.000 đồng (bà T 

   tên v y). Tổng  ộng số tiền vay của ông V là 450.000.000 đồng, do đó ông V 



 

 

  ởi  iện yêu  ầu vợ   ồng ông N, bà T  ó ng ĩ  vụ liên đới trả nợ   o ông V là 

phù hợp và  ó  ăn  ứ. Ông N   áng  áo n  ng   ông  ung  ấp đ ợc chứng cứ 

chứng minh cho việc kháng cáo  ủ  ông nên   ông  ó  ơ sở chấp nhận. 

[3.2] Xét việ    uyển gi o ng ĩ  vụ trả nợ: 

 Ông N, ông T2 trình bày năm 2023 ông T2, ông N, ông V, không có mặt bà 

T có thoả thuận miệng với nhau về việc chuyển gi o ng ĩ  vụ trả nợ là ông T2 có 

ng ĩ  vụ trả số tiền nợ gố  450.000.000 đồng và tiền lãi cho ông V, các bên chỉ 

thoả thuận miệng, không lập văn bản n  ng ông V   ông t ừ  n ận  ó việ  t oả 

t uận này và ông N, ông T2  ũng   ông đ   r  đ ợc chứng cứ   ứng min  về việ  

 ó   uyển gi o ng ĩ  vụ nợ. Mặt khác, ông N, ông T2 đều thừa nhận ông T2 vay 

tiền của ông N, không vay tiền của ông V, vì vậy ông T2 v y tiền  ủ  ông N thì 

p ải  ó ng ĩ  vụ trả nợ   o ông N, còn ông N, bà T v y tiền  ủ  ông V t ì p ải  ó 

ng ĩ  vụ trả nợ   o ông V là p ù  ợp t eo quy định tại Điều 466 của Bộ luật Dân 

sự. Do đó yêu  ầu của ông N về chuyển gi o ng ĩ  vụ trả nợ là   ông  ó  ơ sở 

chấp nhận.  

[4] Về lãi suất: Ông V yêu  ầu tín  mứ  lãi suất 10%/năm  ủ  số tiền nợ gố  

 òn lại 435.000.000 đồng  ủ  04   oản v y  ể từ ngày 23/11/2022 âm lị   (tứ  là 

ngày 16/12/2022 d ơng lị  )   o đến ngày xét xử nên cấp sơ t ẩm tính lãi là phù 

 ợp t eo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.  

[5] Về ng ĩ  vụ liên đới: Ông N, bà T đều thừa nhận  ó    xá  n ận vào  á  

tờ   m  ết trả nợ   o ông V và n ận tiền v y từ ông V;   oản v y này p át sin  

trong t ời  ỳ  ôn n ân  ủ  ông N, bà T, vì vậy cấp sơ thẩm buộ  vợ   ồng ông N, 

bà T  ó ng ĩ  vụ liên đới trả nợ cho ông V là đúng t eo quy định tại Điều 27, 37 

của Luật Hôn n ân và gi  đình. 

Từ n ững p ân tí   nêu trên; Xét thấy cấp sơ t ẩm buộ  vợ   ồng ông N, bà 

T  ó ng ĩ  vụ liên đới trả   o ông V số tiền nợ gố   òn lại là 435.000.000 đồng và 

tiền lãi 59.329.000 đồng, tổng cộng là 494.329.000 (Bốn trăm   ín m ơi bốn triệu, 

b  trăm   i m ơi   ín ng ìn) đồng là  ó  ăn  ứ, đúng quy định pháp luật. Do đó 

không chấp nhận kháng cáo của ông N; giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

[6] Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

 Ông N, bà T phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm là 23.773.000 đồng. 

 Ông V không phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm. 

[7] Đề nghị củ  đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh là phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên đ ợc chấp nhận. 

[8] Về án p í p ú  t ẩm: Do   áng  áo  ủ  ông N   ông đ ợc chấp nhận nên 

ông N phải chịu là 300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

 

 Căn  ứ vào khoản 1 Điều 308, các Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 357, 463, 466, 468  ủ  Bộ D; Điều 27, 37 của Luật Hôn n ân và gi  đình; 

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-01-2019 của Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối   o quy định về lãi, lãi suất, p ạt vi p ạm; Điều 26  ủ  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy b n t  ờng vụ Quốc hội về án phí 

và lệ phí Tòa án: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Lê Ngọ  N và bà Nguyễn T ị 

Mai T; giữ nguyên bản án sơ t ẩm số: 42/2024/DS-ST ngày 26 t áng 4 năm 2024 

của Tò  án n ân dân  uyện CT, tỉn  Tây Nin .  

2. C ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  ông T ái Văn V về việ  “Tranh ch p hợp 

đồng vay tài sản” đối với ông Lê Ngọ  N, bà Nguyễn T ị M i T. 

  Buộ  vợ   ồng ông Lê Ngọ  N và bà Nguyễn T ị M i T  ó ng ĩ  vụ liên đới 

trả cho ông T ái Văn V tổng  ộng số tiền 494.329.000 (Bốn trăm   ín m ơi bốn 

triệu, b  trăm   i m ơi   ín ng ìn) đồng, trong đó nợ gố  là 435.000.000 (Bốn 

trăm b  m ơi lăm triệu) đồng và tiền lãi 59.329.000 (Năm m ơi   ín triệu, b  trăm 

  i m ơi   ín ng ìn) đồng.  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ t ẩm,   o đến khi thi hành án xong tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn p ải   ịu   oản tiền lãi  ủ  

số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

3. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

- Ông Lê Ngọ  N và bà Nguyễn T ị M i T p ải   ịu số tiền 23.773.000 (Hai 

m ơi b  triệu, bảy trăm bảy m ơi b  nghìn) đồng án phí. 

- Ông T ái Văn V đ ợc hoàn trả lại tiền tạm ứng án p í   ởi  iện ông đã nộp 

số tiền 11.000.000 (M ời một triệu) đồng tại Biên lai thu số 0019094 ngày 06-10-

2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện CT, tỉnh Tây Ninh.  

4. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông N phải chịu là 300.000 đồng, khấu trừ 

vào tiền tạm ứng án phí ông N đã nộp t eo biên l i t u số 0009206 ngày 09/5/2024 

 ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện CT, tỉn  Tây Nin , ông N đã nộp xong án 

p í p ú  t ẩm. 

5. Tr ờng hợp bản án đ ợ  t i  àn  t eo quy định tại Ðiều 2 Luật T i  àn  

án dân sự t ì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị   ỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện t eo quy định tại Ðiều 30 Luật T i 

 àn  án dân sự. 

6. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật  ể từ ngày tuyên án. 

 



 

 

Nơi nhận:                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDCC. Tại TP . HCM;                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
-VKSNDCC. Tại TP . HCM;                  

- Phòng KTNV-TAND tỉn  TN;                       
- VKSND H.CT;   

- CCTHADS H.CT; (đã   ) 

- Đ ơng sự; 

- L u HS.                                                  
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